
ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BÌNH THUẬN                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2791  /QĐ-UBND                          Bình Thuận, ngày  19 tháng 10 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận  
giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;  

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2017 của HĐND 

tỉnh và Nghị quyết  số 35/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm 

vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020, 

định hướng đến năm 2030; 

 Căn cứ Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận 

giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030; phê duyệt rà soát điều chỉnh 

quy hoạch tại Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 12/02/2019 của UBND tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3213/TTr-SXD 

ngày 07 tháng 10 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung 08 khu vực mỏ khoáng sản làm vật liệu xây 
dựng thông thường vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm 
vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 
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2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 31 
tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:  

- Khu vực mỏ vật liệu san lấp tại Đông Nam núi Cà Tăng, xã Hải Ninh và 
xã Phan Điền, huyện Bắc Bình (ký hiệu QH.BS-SL1) với diện tích 9,5 ha. 

- Khu vực mỏ vật liệu san lấp tại Núi Mục, xã Phan Thanh, huyện Bắc 
Bình (ký hiệu QH.BS-SL2) với diện tích 20 ha. 

- Khu vực mỏ vật liệu san lấp tại thôn Sông Khiêng thuộc xã Sông Lũy, 
huyện Bắc Bình (ký hiệu QH.BS-SL3) với diện tích 25 ha. 

- Khu vực mỏ vật liệu san lấp tại Hòn Lúp, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình 
(ký hiệu QH.BS-SL4) với diện tích 25 ha. 

- Khu vực mỏ vật liệu san lấp tại Đông Nam núi Cà Tăng, xã Hải Ninh, 
huyện Bắc Bình (ký hiệu QH.BS-SL5) với diện tích 13,8 ha. 

- Khu vực mỏ vật liệu san lấp tại thôn Tà Mon, xã Tân Lập, huyện Hàm 
Thuận Nam (ký hiệu QH.BS-SL6) với  diện tích 9,7 ha. 

- Khu vực mỏ vật liệu san lấp tại khu vực Đồng Gòn, thôn Hải Thủy, xã 
Hải Ninh, huyện Bắc Bình (ký hiệu QH.BS-SL7) với  diện tích 4,0 ha. 

- Khu vực mỏ vật liệu san lấp tại xã Bình An, huyện Bắc Bình (ký hiệu 
QH.BS-SL8) với  diện tích 10,63 ha. 

 (chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Xây dựng tổ chức công bố, công khai nội dung phê duyệt tại 
Điều 1 Quyết định này. 

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tổ chức thực hiện việc khai 
thác khoáng sản theo đúng quy định pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, 
Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
Nơi nhận:           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như Điều 4;                                                                                          CHỦ TỊCH 
- Các Bộ: XD, TNMT, CT;  
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh;        
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;                                                           
- Sở Tư pháp;  
- Trung tâm thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, KT. Thuần                                                           Lê Tuấn Phong 
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UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

 

PHỤ LỤC 

Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm  

vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận  

giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 

(Kèm theo Quyết định số  2791/QĐ-UBND ngày 19 /10/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)  

 

STT 

Loại 

khoáng 

sản 

Vị trí mỏ 

Diện 

tích 

(ha) 

Trữ 

lượng 

dự kiến 

(m3) 

Điểm 

góc 
X (m) Y (m) 

Ký hiệu trên 

bản đồ 

1 
Vật liệu 

san lấp 

Đông Nam 

núi Cà Tăng,  

xã Hải Ninh 

và xã Phan 

Điền, huyện 

Bắc Bình 

9,5 400.000 

Khu 1: 06 ha 

QH.BS-SL1 

1 1.248.990 498.743 

2 1.248.942 498.920 

3 1.249.025 499.043 

4 1.249.231 498.942 

5 1.249.256 498.822 

Khu 1: 3,5 ha 

6 1.248.627 498.878 

7 1.248.723 498.851 

8 1.248.719 498.657 

9 1.248.548 498.605 

10 1.248.488 498.697 

11 1.248.638 498.785 

2 
Vật liệu 

san lấp 

Núi Mục, xã 

Phan Thanh, 

huyện Bắc 

Bình 

20 400.000 

1 1.245.039 491.043 

QH.BS-SL2 

2 1.244.917 490.888 

3 1.244.697 490.908 

4 1.244.770 491.622 

5 1.245.080 491.446 

3 
Vật liệu 

san lấp 

Thôn Sông 

Khiêng thuộc 

xã Sông Lũy, 

huyện Bắc 

Bình 

25 500.000 

1 1.241.883 473.568 

QH.BS-SL3 

2 1.241.970 473.736 

3 1.241.903 474.057 

4 1.241.584 473.869 

5 1,241,591 473.715 

6 1.241.232 473.509 

7 1.241.266 473.372 

8 1.241.606 473.380 

4 
Vật liệu 

san lấp 

Hòn Lúp, xã 

Sông Bình, 

huyện Bắc 

Bình 

25 700.000 

1 1.244.362 483.299 

QH.BS-SL4 

2 1.244.431 483.935 

3 1.244.845 483.883 

4 1.244.785 483.336 

5 1.244.408 483.293 

5 
Vật liệu 

san lấp 

Đông Nam 

núi Cà Tăng, 

xã Hải Ninh, 

huyện Bắc 

Bình 

13,8 800.000 

Khu 1: 11,13 ha 

QH.BS-SL5 

1 1.248.774 498.377 

2 1.248.793 498.389 

3 1.248.805 498.399 

4 1.248.828 498.408 

5 1.248.857 498.438 

6 1.248.876 498.450 

7 1.248.889 498.460 

8 1.248.903 498.465 
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9 1.248.912 498.471 

10 1.248.922 498.485 

11 1.248.925 498.494 

12 1.248.927 498.507 

13 1.248.927 498.520 

14 1.248.935 498.525 

15 1.248.936 498.526 

16 1.248.937 498.525 

17 1.248.942 498.522 

18 1.248.942 498.521 

19 1.248.949 498.507 

20 1.248.952 498.505 

21 1.248.972 498.531 

22 1.248.973 498.539 

23 1.248.981 498.547 

24 1.248.982 498.546 

25 1.248.984 498.548 

26 1.249.000 498.552 

27 1.249.003 498.555 

28 1.249.016 498.566 

29 1.249.034 498.578 

30 1.249.048 498.589 

31 1.249.068 498.597 

32 1.249.077 498.602 

33 1.249.087 498.606 

34 1.249.112 498.599 

35 1.249.131 498.598 

36 1.249.141 498.607 

37 1.249.151 498.611 

38 1.249.170 498.602 

39 1.249.184 498.606 

40 1.249.193 498.614 

41 1.249.364 498.670 

42 1.249.364 498.688 

43 1.249.272 498.807 

44 1.248.682 498.626 

45 1.248.685 498.622 

46 1.248.690 498.596 

47 1.248.707 498.558 

48 1.248.718 498.543 

49 1.248.732 498.527 

50 1.248.777 498.495 

51 1.248.805 498.451 

Khu 2: 0,9 ha 

52 1.248.726 498.520 

53 1.248.710 498.537 

54 1.248.698 498.554 

55 1.248.681 498.592 

56 1.248.676 498.618 

57 1.248.672 498.623 

58 1.248.538 498.570 

59 1.248.619 498.534 

Khu 3: 0,24 ha 

60 1.249.007 498.553 

61 1.249.087 498.572 
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62 1.249.100 498.579 

63 1.249.129 498.590 

64 1.249.165 498.600 

65 1.249.151 498.607 

66 1.249.143 498.603 

67 1.249.133 498.595 

68 1.249.131 498.594 

69 1.249.111 498.595 

70 1.249.087 498.602 

71 1.249.078 498.598 

72 1.249.070 498.594 

73 1.249.050 498.585 

74 1.249.036 498.575 

75 1.249.018 498.563 

Khu 4: 1,53 ha 

76 1.248.946 498.504 

77 1.248.945 498.504 

78 1.248.939 498.519 

79 1.248.936 498.521 

80 1.248.931 498.518 

81 1.248.931 498.507 

82 1.248.929 498.493 

83 1.248.925 498.483 

84 1.248.915 498.469 

85 1.248.905 498.461 

86 1.248.891 498.456 

87 1.248.878 498.447 

88 1.248.859 498.435 

89 1.248.830 498.405 

90 1.248.807 498.395 

91 1.248.795 498.386 

92 1.248.784 498.379 

93 1.248.777 498.374 

94 1.248.771 498.362 

95 1.248.771 498.361 

96 1.248.771 498.361 

97 1.248.765 498.351 

98 1.248.761 498.342 

99 1.248.760 498.342 

100 1.248.755 498.307 

101 1.248.769 498.251 

102 1.248.824 498.243 

103 1.248.869 498.393 

104 1.248.949 498.501 

6 
Vật liệu 

san lấp 

Thôn Tà 

Mon, xã Tân 

Lập, huyện 

Hàm Thuận 

Nam 

9,7 700.000 

1 1.203.502 422.475 

QH.BS-SL6 

2 1.203.603 422.555 

3 1.203.707 422.555 

4 1.203.712 422.610 

5 1.203.612 422.852 

6 1.203.516 422.838 

7 1.203.484 422.880 

8 1.203.472 422.892 

9 1.203.390 422.892 

10 1.203.346 422.897 

11 1.203.346 422.759 

12 1.203.356 422.752 
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13 1.203.362 422.768 

14 1.203.377 422.762 

15 1.203.370 422.703 

16 1.203.440 422.715 

17 1.203.449 422.650 

18 1.203.379 422.659 

19 1.203.373 422.629 

7 
Vật liệu 

san lấp 

Đồng Gòn, 

thôn Hải 

Thủy, xã Hải 

Ninh, huyện 

Bắc Bình 

4,0 240.000 

1 1.249.094 497.805 

QH.BS-SL7 

2 1.249.124 497.813 

3 1.249.099 497.880 

4 1.249.083 497.908 

5 1.249.047 497.932 

6 1.248.947 497.990 

7 1.248.874 498.076 

8 1.248.853 498.156 

9 1.248.847 498.227 

10 1.248.853 498.286 

11 1.248.833 498.233 

12 1.248.768 498.243 

13 1.248.778 498.089 

14 1.248.816 498.023 

15 1.248.849 497.998 

16 1.248.991 497.884 

17 1.249.000 497.873 

18 1.249.055 497.808 

8 
Vật liệu 

san lấp 

Xã Bình An, 

huyện Bắc 

Bình 

10,63 370.000 

Khu 1: 5,79 ha 

QH.BS-SL8 

1 1.248.427 488.853 

2 1.248.430 488.858 

3 1.248.437 488.865 

4 1.248.467 488.871 

5 1.248.494 488.879 

6 1.248.514 488.879 

7 1.248.529 488.881 

8 1.248.544 488.889 

9 1.248.561 488.893 

10 1.248.583 488.897 

11 1.248.612 488.908 

12 1.248.648 488.924 

13 1.248.651 488.935 

14 1.248.650 488.954 

15 1.248.644 488.980 

16 1.248.642 488.986 

17 1.248.630 489.029 

18 1.248.622 489.062 

19 1.248.619 489.072 

20 1.248.618 489.071 

21 1.248.435 489.156 

22 1.248.412 489.143 

23 1.248.396 489.134 

24 1.248.372 489.125 

25 1.248.376 489.110 

26 1.248.380 489.081 

27 1.248.384 489.052 

28 1.248.392 489.025 

29 1.248.385 488.957 

30 1.248.391 488.933 
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31 1.248.398 488.902 

32 1.248.399 488.900 

33 1.248.403 488.892 

34 1.248.417 488.870 

Khu 2: 4,84 ha 

1 1.248.215 488.932 

2 1.248.252 488.937 

3 1.248.286 488.944 

4 1.248.296 488.945 

5 1.248.320 488.949 

6 1.248.355 488.954 

7 1.248.380 488.957 

8 1.248.385 488.957 

9 1.248.392 489.025 

10 1.248.384 489.052 

11 1.248.380 489.081 

12 1.248.376 489.110 

13 1.248.372 489.125 

14 1.248.372 489.125 

15 1.248.366 489.138 

16 1.248.343 489.150 

17 1.248.315 489.166 

18 1.248.292 489.177 

19 1.248.277 489.175 

20 1.248.261 489.170 

21 1.248.227 489.160 

22 1.248.215 489.156 

23 1.248.202 489.152 

24 1.248.180 489.145 

25 1.248.161 489.138 

26 1.248.147 489.133 

27 1.248.123 489.133 

28 1.248.114 489.127 

29 1.248.206 488.933 

 

  




